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KẾ HOẠCH 
PHÁT TRIỂN KINH TE - XÃ HỘĨ NĂM 2021

Thực hiện Công văn số 1410/SKHĐT-THQH ngày 14/8/2020 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Ke hoạch phát triển kinh tể - xã hội năm 2021;

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2019 và ước thực hiện năm 2020, UBND 
huyện Lộc Ninh xây dựng Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, cụ thể như 
sau:

PHẦN THỨ I
ĐÁNH GIÁ TỈNH HÌNH THựC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

I. Bối cảnh bước vào thực hiện Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2020.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và cũng là năm phấn đấu, nổ lực để đạt 
kết quả cao nhất về mục tiêu tăng trưởng của giai đoạn 2016-2020. Huyện Lộc Ninh 
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong điều kiện có những 
•khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Bên cạnh những thuận lợi như kinh tế 
tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lỷ và đúng định hướng, tốc độ 
tăng trưởng bình quân đạt khá; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực 
hiện tốt; chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục ngày một nâng lên; việc thực 
hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững thì huyện Lộc Ninh vân 
phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp; giá các mặt hàng nông sản chủ lực của huyện liên tục giảm, ảnh hưởng 
đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sông nhân dân.

II. Kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém
1. về lĩnh vực kinh tế: v ề  tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành 

chủ yếu (theo giá cố định năm 2010): nông -  lâm nghiệp -  thuỷ sản ướt đạt 6.307 tỷ 
đồng; công nghiệp -  xây dựng ướt đạt 1.873 tỷ đồng; thương mại -  dịch vụ ướt đạt 
1.530 tỷ đồng.

1.1. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thvỷ sản:
a) Trồng trọt, bảo vệ thực vật



Trong những tháng đầu năm 2020, hạn hán xảy ra gay gắt ảnh hưởng đến sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, bên canh đó giá hồ tiêu xuống thâp so với những 
năm trước nên người dân ít đầu tư, chăm sóc. Tổng diện tích gieo ừông 06 tháng đâu 
năm 2020 ước thực hiện 49ề489,97 ha, đạt 88,04% so kế hoạch giao, tăng 1,2% so cùng 
kỵ 2019 (+632,27 ha). Trong đó: tổng diện tích cây hàng năm 3.132,86 ha, đạt 31% so 
kê hoạch, giảm 12% so cùng kỳ 2019 (-433,1 ha), nguyên nhân giảm do đâu mùa mưa, 
lượng mưa thấp, đất chưa đủ ẩm, nên nhân dân chậm xuống giống; tổng diện tích cây lâu 
năm ước thực hiện 46.357,11 ha, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 1.066 ha so cùng kỳ 2019, 
tăng chủ yếu ở cây cao su, cây ăn quả.

Tổng diện tích cây trồng bị sâu bệnh hại 799,3 ha, giảm 2ễ765,8 ha so cùng kỳ 
2019. Các cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thường 
xuyên theo dõi, nắm tình hình sâu bệnh hại ừên các cây ừông chính, thường xuyên phô 
biến tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ừên cây ừông 
theo quy định; hướng dẫn Nhân dân xuống giống đồng loạt, đúng thòi vụ và hướng dân 
kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng sau thu hoạch.

b) Chăn nuôi, thú y
Theo số liệu điều tra của ngành nông nghiệp, trên địa bàn huyện tổng đàn heo có 

334.466 con, đạt 141,83% so kế hoạch, tăng 23% so cùng kỳ năm 2019 (+62.747 con); 
tổng đàn trâu có 2.829 con, đạt 125% kế hoạch, tăng 31,03% so cùng kỳ năm 2019 
(+670 con); tổng đàn bò có 8.960 con, đạt 97,8% kế hoạch, tăng 2,03% so cùng kỳ năm 
2019 (+178 con); tổng đàn gia cầm có 533.860 con, tăng 12,6 % so cùng kỳ năm 2019 
(+474.250 con); ngoài ra, chăn nuôi dê cũng phát triển mạnh, tổng đàn dê là 76.725 con, 
tăng 34,35% so cùng kỳ 2019 (+19.615 con).

Trong những tháng đầu năm, xảy ra một số dịch bệnh ừên gia súc, ữong đó trâu, 
bò mắc một số bệnh thông thường, bệnh lở mồm long móng, ngành nông nghiệp đã tiến 
hành theo dõi, chăm sóc và điều trị khỏi bệnh; xảy ra 1 ổ dịch bệnh Dịch tả lọn Châu Phi 
tại xã Lộc Tấn, đã tiêu hủy 107 con/5.412,8 kg; đồng thòi, phát hiện 33 con lợn nhiễm 
bệnh lở mồm long móng tại xã Lộc Thạnh, đã tiến hành tiêu hủy 33 con/3.344 kg lợn 
nhiễm bệnh theo quy định. Đã tổ chức tiêm phòng dại thường xuyên cho chó, mèo 600 
liều; tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng trâu, bò là 3 ề875 liều; kiểm soát giết mổ 
kiểm tra vệ sinh thú y được 14.058 con lợn giảm 2,77% so cùng kỳ năm 2019 (- 401 
con); tổ chức kiểm tra 524 lượt hộ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tại 11 chợẳ 
Ban hành quyết định công bố hét dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đối với 15/15 xã, thị 
trấnế

c) Khuyến nông, đào tạo nghề nông thôn
Tiếp tục Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh và Công ty gia vị 

Nedspice triển khai thực hiện dự án chuỗi cung ứng hồ tiêu bển vững. Kiểm tra, đánh 
giá, thanh tra nội bộ các hộ ừồng tiêu; thanh ừa chứng nhận các hộ sản xuất đạt tiêu 
chuẩn sản xuất nông nghiệp bền vững. Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân 
tham gia dự án thực hiện tốt các tiêu chí đề ra. Hướng dẫn nông dân kỹ thuật thu hoạch, 
bảo quản hồ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp vói Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp tỉnh triên khai mô hình tiêu an toàn, hiệu quả tại xã Lộc Hiệp; tư vân kỹ thuật 
trồng trọt cho người dân được 145 lượt ngưòi. Theo dõi tình hình hoạt động ngành nghe
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nông thôn, rà soát nhu cầu đào tạo nghề và đề xuất nhu cầu học nghề nông nghiệp của 
huyệnế

d) Lâm nghiệp
Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng vào mùa khô năm 2019-2020. Triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các chủ 
rừng và UBND các xã tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phá rừng, khai 
thác rừng trái phép tại các vùng ừọng điểm, chủ yếu tập trung tại khu vực rừng di tích 
lích sử Tà Thiêt. Tăng cường công tác quản lý cơ sở chê biên gô và quản lí lâm sản theo 
quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT và kiểm tra các cơ sở nuôi động vật 
hoang dã; kiêm ứa, kiểm soát lâm sản qua đường tiểu ngạch.

e) Thủy lợi; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện trong mùa khô hạn, 

trước mùa mưa lũ nhằm có kế hoạch đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt 
của người dân. Tính đến ngày 07/4/2020 có 339 hộ thiếu nước sinh hoạt; 81,2 ha cây 
ữông bị thiêu nước tưới. UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT phối họp 
UBND các xã tuyên truyên, vận động nhân dân tích cực nạo vét giêng hiện có hoặc đào 
giếng mói đảm bảo nguồn nước sạch, có biện pháp lảm giàn che nắng, ủ gốc cho cây 
trồng; đồng.thời phối hợp vói Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh vận chuyển nước 
sinh hoạt cắp cho 314 hộ dân/1.258 khẩu tại các xã Lộc Khánh, Lộc Hưng, Lộc Thành, 
thị trấn Lộc Ninh, Lộc Thiện.

Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thu lập quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 
cho các ngành, các xã theo quy định; rà soát, xây dựng lực lượng xung kích phòng 
chống thiên tai cấp xã; phân công lịch trực; tổ chức tổng kết công tác PCTT & TKCN 
năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tính đến ngày 30/5, gió lốc làm sập 02 căn 
nhà ở xã Lộc Hòa, Lộc Hỉệp; tốc mái 04 căn nhà ở xã Lộc Hiệp và làm đổ ngã 5.236 nọc 
tiêu, 200 cây điều, 257 cây cao su của 10 hộ dân xã Lộc An, Lộc Điền, Lộc Hiệp, Lộc 
Phú. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn chi hỗ trợ cho các hộ dân theo quy 
định. Tổ chức khảo sát và xây cống thoát lũ khu vực cáiửi đồng Tư Mỹ - ấp 1 xã Lộc 
Hưng tránh gây ngập lụt cho các hộ dân ở phía thượng lưuẾ

1.2. về Tài chính -  Tín dụng:
Tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 

643 tỷ đồng, đạt 240,8% so với thực hiện năm 2019. Chi ngân sách địa phương ước 
thực hiện 1 523 tỷ đồng, đạt 148,4% so so với thực hiện năm 2019

TÚI dụng: Hoạt động của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định, 
đáp ứng nhu cầu vay vốn của các tổ chức, cá nhân. Tổng nguôn vôn huy động tại chô 
của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông ứiôn Việt Nam, các ngân hàng thương 
mại và tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện tính đên ngày 31/5/2020 là 2.624 tỷ đông, đạt 
109,74% so với cùng kỳ năm 2019 (tang 233 tỷ đồng); tổng doanh số cho vaỵ là 
2.600,414 tỷ đồng, đạt 141,183% so V ỚI cùng kỳ năm 2019 (tăng 758,549 tỷ đồng); tổng 
dư nợ cho vay của các ngân hàng là 4.697,516 tỷ đông, đạt 106,53% so với cùng kỳ năm 
2019 (tăng 288,362 tỷ đồng); nợ qùá hạn, nợ xấu là 23,18 tỷ đồng, chiếm 0,493% trên 
tổng dư nợ.
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1.3. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thựong mại, dịch vụ, quản lý thị 
trường, giao thông vận tải

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ữên địa bàn huyện (tính 
theo giá cố định năm 2010) ước đạt 18,21 tỷ đồng, đạt 54,63 so với kế hoạch, tăng 
107,12% so với cùng kỳ 2019. Giá trị doanh thu vận tải ngoài quốc doanh (giá cô định 
năm 2010) đạt 17,22 tỷ đồng, đạt 47,26 % so vói kế hoạch, táng 102% so với cùng kỳ 
2019. Số hộ có điện sinh hoạt là 30.901/3 l ắ490 hộ, tỷ lệ đạt 98,13%. Đã thực hiện đâu tư 
điện lưới các xã Lộc An, Lộc Thuận, Lộc Thiện, Lộc Điền với tổng chiều dài khoảng 
17km. Đầu tư đèn đường theo Đề án điện chiếu sáng nông thôn với chiều dài là 40km tại 
các xã: Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Lộc Hiệp, Lộc Thuận, Lộc Thành, Lộc Thiệnế Đang triên 
khai đường điện KDC đường Nguyễn Huệ và tổ 4 KP Ninh Thái, TT Lộc Ninh. Phối 
hợp vói Sở Công thương và các cơ quan liên quan đi khảo sát vị trí đường dây của dự án 
Điện Năng Lượng mặt trời. Tiến hành giải tỏa hành lang an toàn đê đóng điện vào sử 
dụng công trình điện thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưói điện quôc gia tỉnh Bỉnh 
Phước sử dụng nguồn vốn ngân sách TW giai đoạn 2013- 2020. Hệ thống giao thông 
câu đường, biên báo hiệu giao thông các loại luôn được đảm bảo nhăm phục vụ an toàn 
cho người tham gia giao thông. Dịch vụ vận tải hành khách thực hiện giá cước theo đúng 
quy đinh, luôn tổ chức phương tiện vận tải dự phòng để sin sàng sang tải khi phát hiện 
xe vận tải hành khách chở quá số người quy định.

Tình hình giá cả hàng hóa trên thị trường tương đối ổn định, lượng cung cầu hàng 
hóa đủ cưng cấp phục vụ người dân, không có tình trạng găm hàng tăng giá quá mức, 
các cơ sở kinh doanh thực hiện việc niêm yết giá đúng quy định pháp luật.

1.4. về chương trình MTQG xây dựng nồng thân mới:
Tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mói năm 2019 đối với 03 xã Lộc 

Điền, Lộc Thịnh, Lộc Thuận theo quy định; tổ chức tổng két chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phê duyệt đề án điều 
chỉnh xây dựng nông thôn mới xã Lộc An, huyện Lộc Ninh (giai đoạn 2016-2020); triên 
khai các bước thực hiện dự án hỗ ừợ Đề án về mô hình bảo vệ môi trường xấ Lộc An (từ 
nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trung ương) trình UBND tỉnh xem xét. Triển khai 
xây dựng phương án hỗ ừợ phát triển sản xuất thuộc chuơng trình giảm nghèo bền vững 
năm 2020 tại 02 xã Lộc Khánh và Lộc An. Đã cấp phát 6.729 tấn xi măng hoàn thành 
được 30 km đường bê tông xi măng cho các xã, thị trấn để làm đường giao thông nông 
thôn theo Nghi đinh số 161/2016/NĐ-CP của Chính phù.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mói để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo ké hoạch, đặc 
biệt là 02 xã dự kiến về đích năm 2020: Lộc Thiện, Lộc An. Các xã Lộc Hưng, Lộc Tấn, 
Lộc Thạnh, Lộc Điền, Lộc Thuận, Lộc Thịnh tiếp tục thực hiện để giữ vững và nâng cao 
các tiêu chí; xã Lộc Thái, Lộc Hiệp tiếp tục triển khai thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao theo kế hoạch; các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí (Xã Lộc Thiện, Lộc An 
15/19; xã Lộc Quang 14/19 tiêu chí; xã Lộc Khánh 13/19; xã Lộc Hòa 11/19; xã Lộc 
Phú, Lộc Thành 10/19). Trung bình đạt 16 tiêu chí/xã.

1.5. Hợp tác xã, kinh tế trang trại
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Năm 2020 có 29 họp tác xã (HTX) đi vào hoạt động, trong đó thành lập mới 04 
(HTX) nông nghiệp gồm: HTX công nghệ cao Lộc Hung, HTX Lộc Quang, HTX nông 
nghiệp chất lượng cao Lộc Khánh, HTX nông nghiệp - thương mại -  dịch vụ Lộc An. 
Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của các Họp tác xã, Tổ hợp tác và hướng dẫn về kỹ 
thuật sản xuât cho các Họp tác xã và Tổ họp tác để ứng dụng vào thực tiên nhăm tăng 
năng suất, chất lượng sản phẩm. Đánh giá xếp loại các Hợp tác xã nông nghiệp theo 
Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT trên địa bàn huyện: số Họp tác xã thực hiện đánh giá 
là 18/24 Họp tác xã (số Họp tác xã xếp loại khá là 8/18 chiếm 44,4%, số Hợp tác xã xếp 
loại trung bình 10/18 chiếm 55,6%). cấp 02 giấy chứng nhận kinh tế ừang trại thuộc lĩnh 
vực trồng trọt; hướng dẫn ữang trại thực hiện đúng các quy định của ngành và hướng 
dẫn kỹ thuật cho các trang trại.

1.6. Tài nguyên, môi trường
UBND huỵện đã xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lộc Ninh trình ƯBND tỉnh phê duyệt; đồng 
thời, tiến hành kiểm kê đất đai năm. 2019. Trong 6 tháng đầu năm, đã xem xét quyết định 
giao đất cho 147 trường họp sử dụng đất đối vói diện tích đất lâm phần được giao về địa 
phương quản lý sau quy hoạch 03 loại rừng; công nhận quyền sử dụng đất cho 66 trường 
họp đang sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở cho 
404 trường họp.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm ữa việc thực hiện các quy định về bảo vệ 
môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện và xác nhận 04 Ke 
hoạch bảo vệ môi trường cho các cơ sở hoạt động ừên địa bàn. Đồng thòi, giải quyết 01 
đơn kiến nghị, 01 đơn khiếu nại ừong lĩnh vực đất đai.

2. về lĩnh vực văn hóa -  xã hội
2.1. về giáo dục — đào tạo:
Sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo cho học sinh 

nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Trong thời gian nghỉ học, đã chỉ đạo các 
trường thường xuyên và chủ động tô chức trực trường, thực hiện vệ sinh lóp học, đông 
thời phối họp với ngành Y tể phun thuốc khử trùng 100% các trường học ừên địa bàn; tổ 
chức hướng dẫn cho học sinh ôn tập kiến thức ở nhà bằng nhiều hình thức như: học trực 
tuyên qua internet, qua truyên hình, giao bài qua website hoặc cha mẹ học sinh đên 
nhận....Các hoạt động của ngành GD&ĐT chủ yếu tập trung vào tháng 01/2020, từ 
tháng 2 đến ngày 03/5/2020 học sinh ữên địa bàn huyện được nghỉ học phòng, chống 
dịch Covid-19. Từ ngày 04/5/2020, các em học sinh tập trung đi học ừở lại. Do đó, ừong 
6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện chi đạo ngành GD&ĐT tập trung thực hiện tốt 
công tác phòng, chống dịch bệnh, bên cạnh đó đã tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 
cấp huyện, kết quả công nhận 116 em học sinh giỏi năm học 2019 — 2020 và thành lập 
đội tuyển bồi dưỡng tham gia thi cấp tỉnh. Tô chức thành công Hội khỏe Phù Đông học 
sinh phổ thông, năm học 2019-2020 và hoàn thiện h.ồ sơ dự thi câp tỉnh nộp Sở 
GD&ĐT. Tổng họp và thống kê báo cáo sơ kết học kỳ I: Tiểu học không có học sinh bỏ 
học. THCS có 16 em bỏ học tỉ lệ 0,2%. Huyện tiếp tục duy trì 16/16 xã đạt chuẩn 
PCGDTH mức độ 3; 16/16 xã đạt chuẩn PCTHCS (03/16 đạt mức độ 1, 10/16 đạt mức 
đô 2; 03/16 đạt mức độ 3) và 16/16 xã đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Ngoài 
ra, UBND huyện luôn quan tâm và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (CSVC), mua sắm
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thiết bị dạy học, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tự đánh giá từng 
bước tiên tới xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Hiện nay, Trường TH Lộc Tân B 
đang xây dựng các hạng mục c s v c  còn thiếu và hoàn chỉnh hô sơ đăng kí đánh giá 
ngoài để được công nhận đạt chuẩn ừong năm 2020; Tnrờng TH TT Lộc Ninh A, TH 
Lộc Hiệp đấ gửi hồ sơ đăng kí đánh giá ngoài để công nhận lại đạt chuẩn và hiện đang 
chờ kêt quả của Đoàn đánh giá tỉnh. Xây dựng và triển khai Kế hoạch đầu tư xây dựng 
trường chuẩn ừong giai đoạn 2020 -  2025; Kế hoạch xóa bỏ điểm lẻ năm 2020-2021.

2.2. Văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao
Công tác quản lý nhà nước đối vói các hoạt động văn hoá được tăng cường, nhất 

là trong dịp Lê, Têt đã góp phân ngăn chặn, đây lùi các loại tệ nạn xã hội. Thực hiện tôt 
công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính tri của địa phương, phục vụ Đại hội 
Đảng bộ huyện lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025; các chủ truơng của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân trong huyệnề Các hoạt động Văn hóa, 
Văn nghệ, Thể dục - Thể thao chào mừng các ngày Lễ lớn; Mừng Đảng - Mừng Xuân, 
được tổ chức khá phong phú và sôi nổi từ huyện đến cơ sở.

Phối hợp với Thư viện tỉnh thực hiện triển lãm sách chào mừng Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ XI, luân chuyển 826 đầu sách, thu hút hơn 350 lượt độc giả tham quan.

Trong kỳ, Đội kiểm ừa liên ngành Vãn hóa - xã hội huyện đã thường xuyên tổ 
chức kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa và thông tin, nhắc nhở các cơ sở hoạt động kinh 
doanh theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch 
Covid-19, UBND huyện đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh lĩnh vực 
không thiết yếu trên lĩnh vực văn hóa và thông tin tạm ngưng hoạt động. Qua kiểm tra, 
hầu hết các cơ sở đều chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19.

2.3. Y tế - Dân sổKHHGĐ
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Công tác khám 

chữa bệnh tại các trạm y tế xã đã nâng dần về chất lượng, nhất là những trạm y tế có bác 
sỹ. Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền và điều tri kết họp 
đông tây y được tăng lên. Chất lượng công tác khám chữa bệnh cho người bệnh BHYT 
được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Triển khai áp dựng 
những kỹ thuật mói trong điều trị, phẫu thuật, cấp cứu nhiều cas bệnh hiểm nghèo đạt 
kết quả tốt, hạn chế tối đa chuyển viện. Tổng số lần khám cho bệnh nhân là 69.882 cas 
đạt 31,1% so với KH, giảm 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó bệnh nhân có bảo hiểm y tế 
là 36.842 cas, giảm 30,7% so với cùng kỳ. Tổng số bệnh nhân sốt rét phát hiện và điều 
trị 03 cas, giảm 81,3% so với cùng kỳ.

Công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, 
trẻ em, kế hoạch hóa gia đình được phối hợp thực hiện tốt. Vệ sinh môi trường và an 
toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo. Chi đạo, hướng dẫn và triển khai tốt công tác 
giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, tiến hành thực hiện nhiều đợt kiểm tra, thanh tra 
trong dịp Tết Nguyên đán đối với 15 cơ sở. Triển khai các hoạt động thanh, kiếm t e  
trong Tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm; tổng số được kiểm tra: 09 cơ sở 
(ữong đó sản xuât: 08 cơ sở, kinh doanh: 01 cơ sở); Kêt quả đạt: 05 cơ sở; Sô cơ sở nhăc 
nhở: 02 cơ sở; Cơ sở không đạt: 02 cơ sở. Chuyển hồ sơ sang Công an xử lý: 02 cơ sở.
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Tỷ lệ bao Ị)hủ BHYT ướt thực hiện năm 2020 đạt 84,5%. Công tác tiêm chủng 
được triển khai đầy đủ, sử dụng vắc xin rõ nguồn gốc, bảo đảm tiêm chửng an toàn, 
không xảy ra tai biên.

* Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:
UBND huyện đã quyết liệt, chủ động ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn giải quyết các tình huống trên cơ sở các quy định của pháp luật và hướng dẫn 
của Chính phủ, Bộ Y tế, UBM) tỉnh. Huy động mọi nguồn lực, cơ sở vật chất, ừang 
thiết bị, vật tư đảm bảo tối đa lực lượng để phối hợp vói UBND cấp xã, các ngành chức 
năng triên khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh kịp thòi ngay từ cơ sở. Chỉ 
đạo tổ chức phun thuốc khử khuẩn bề mặt tại những noi tập trung đông người: phun khử 
trùng định kỳ tại Trung tâm Y tế và lố/lố trạm y tế; thực hiện phun khử trùng 02 lần tại 
68/68 trường ở các bậc học. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện 
đến cơ sở về tình hình, diễn biến dịch, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tối thiểu 02 
lần/ ngày (mỗi buổi 15 phút); tuyên truyền cổ động ửên các tuyến đường bằng xe lưu 
động hàng ngày. Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc 
việc treo ữên 400 băng -  rôn; 32.200 tờ rơi tuyên truyền, 21 đĩa CD về công tác phòng, 
chống dịch. Tính đến ngày 31/5/2020 trên địa bàn huyện đã thực hiện cách ly y tế đối 
với 530 trường hợp. Hiện tại ữên địa bàn huyện và tại Khu cách ly tập trung của huyện 
chưa phát hiện trường họp dương tính vói vi rút Corona.

2.4. Lao động - việc làm, an sinh xã hội
UBND huyện đã ban hành Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao 

động nông thôn năm 2020. Chỉ đạo các ban, ngành có liên quan phổi họp thực hiện Đe 
án phát triên quan hệ lao động trên địa bàn huyện năm 2020, thông báo tuyên thực tập 
sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản - Khóa 1 năm 2020; ngoài ra còn phối hơp Công ty 
TNHH SHY ANG YING tổ chức thông báo tuyển dụng lao động. Kết quả xuất khẩu lao 
động trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2020 như sau: 04 lao động đã trúng tuyển và 
đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản.

Tính đến ngày 31/5/2020, trên địa bàn huyện đã giải quyết việc làm mói cho 
2.343 lao động, đạt 59% kế hoạch giao (4.000 lao động); mở 02 lóp đào tạo nghề cho 70 
lao động nông thôn tại xã Lộc Thiện và Trung tâm GDNN-GDTX huyện; đăng ký cho 
01 lao động học tiếng Hàn Quốc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến đòi sống của 
người dân ừên địa bàn huyện, đặc biệt các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. UBND 
huyện đã ban hành Ke hoạch triển khai thực hiện các biện pháp hô ừợ, thực hiện công 
tác hỗ ừợ, chi trả cho các đối tượng quy định Nghị quyết số 42 do ảnh hưởng đại dịch 
Covid-19 và Kế hoạch chi hỗ ừợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đôi tượng bảo trợ xã 
hội. Kết quả UBND huyện đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho các đối tượng, cụ thê: 185 
người bán vé số ở 16/16 xã, thị trấn vói tổng số tiền 203.500.000 đồng; 3.640 đối tượng 
thuộc hộ nghèo với số tiền 2.730.000.000 đồng; 3.889 đối tượng thuộc hộ cận nghèo vói 
số tiền 2.916.750.000 đồng; 2.774 đối tượng bảo trợ xã hội vód số tiền 4.161.000.000 
đồng; 631 đối tượng người có công và thân nhân người có công với số tiền 946.500.000 
đồng.



Công tác giải quỵết các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và ngưòi có 
công tiếp tục được triển khai thực hiện kịp thòi, đúng theo quy định của Nhà nước. 
Trong 6 tháng đâu năm, đã tập trung giải quyết các chê độ ừợ câp hàng tháng và ừợ câp 
một lần đối với các trường hợp được thụ hưởng theo quy định. Trong dịp Tet Nguyên 
đán 2020, UBND huỵện đã tập trung thực hiện cấp quà của Trung ương, của tỉnh theo 
đúng quy định và triên khai kế hoạch vận động, hỗ ừợ hộ nghèo, cận nghèo, đôi tượng 
chính sách, người có công, đối tượng Bảo ữợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 đấ 
vận động và trao tặng quà cho 11.468 đối tượng vói tổng số tiền 4.062.500.000 đồng 
(Bổn tỉ không trăm sáu mươi hai triệu năm frăm nghìn đồng).

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, huyện đã trao tặng 110 
suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có học lực khá, giỏi (60 suất cho học sinh 
tiểu học; 50 suất cho học sinh THCS); 50 phần quà cho ứẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn (mỗi suất trị giá 200.000 đồng). Mua thẻ bảo hiểm y tế cho 360 em học sinh ngưòi 
dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, với 
tổng số tiền 118.072.000 đồng.

2ễ5. Công tác dân tộc, tôn giáo
Tình hình an ninh, chính trị và ữật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và đồng bào có đạo ừên địa bàn huyện nhìn chung ổn định, đồng bào các dân tộc 
thiêu sô và đông bào có đạo châp hành tôt chủ trương, đường lôi của Đảng và chinh sách 
pháp luật của Nhà nước. Công tác quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo 
tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Trong . 6 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên, tặng 
quà các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, già làng, người có uy tín trong đồng bào 
dân tộc nhân dịp Tết nguyên đán. Tổ chức họp mặt, chúc tết Già làng tiêu biểu và Ngưòd 
có uy túi ừong đồng báo dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 
và Hội nghi tổng kết công tác Dân tộc -  Tôn giáo năm 2019 và triển khai kế hoạch công 
tác năm 2020. Tiêp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các xã thực hiện giải quyêt 
những tồn tại thuộc các chương trình, dự án Quyết định số 134, Quyết định số 1592 và 
Quyết định số 3 3 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thăm hỏi và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện nhân Đại lễ 
Phật đản Phật lịch 2564 - Dương lịch năm 2020, Tết Choi Chnăm Thmây của đồng bào 
dân tộc Khmer. Qua công tác nắm tình hĩnh từ cơ sở, Lễ Phật đản năm 2020 các cơ sở 
tôn giáo không tổ chức quy mô mà chỉ tổ chức Đại lễ ứong nội bộ nhà chùa. Tình hình 
an ninh ữật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không có vụ việc phức tạp phát sinh ừên 
địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy 
định của pháp luật và hướng dẫn giải quyết kịp thòi những vụ việc phát sinh trên địa bàn 
huyện.

3. Lĩnh vực Nội chính
3. ỉ. Cồng tác Nội VW.Ệ
Ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn 05 Ban Chi đạo, Hội đồng phúc tra 

thuộc các lĩnh vực; Quyết định giao chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND huyện; kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện; 
tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã họp đồng lao động và đóng BHXH từ năm
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2015 trở về trước; thống nhất nhân sự điều động công an chính quy giữ chức vụ Trưởng, 
phó trưởng Công an các xã, thị trấn; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch ƯBND xã Lộc Hòa, 
Lộc Thiện, Lộc An, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thuận; phê chuân chức vụ 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thuận; Chủ tịch ƯBND Lộc An, Lộc Thiện;

3.2. Cổng tác cải cách hành chỉnh:
Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021- 
2030 trên địa bàn huyện; kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính; kế hoạch kiểm 
tra việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai các văn bản về công tác cải 
cách hành chính. Tiếp tục triển khai ké hoạch đưa Hệ thống một cửa đỉện tử liên thông 
từ xã, huyện, tỉnh và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả huyện; phòng hội nghị trực tuyến tại huyện và 16 xã, thị trấn; thực hiện ứng dụng 
dịch vụ chữ kí sô, chứng thư sô trong gửi, nhận văn bàn đỉện tử. Đây mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ công tác quản lý, điêu 
hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

3.3. về công tác tư pháp, hộ tịch:
Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật, bồi 

thường Nhà nước; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được chú ừọng 
triển khai thực hiện. Trong 06 tháng đầu năm đã tiếp nhận và thụ lý hòa giải: 55 vụ, hòa 
giải thành: 16 vụ, chuyển cơ quan có thẩm quyền: 06 vụ, đang tiến hành hòa giải 33 vụ. 
Đãng kí khai sinh: 1.628 trường hợp (Nữ: 751; Nam: 877); đăng kí lại khai sinh là 372 
trường hợp; đăng kí khai tử là 315 trường hợp; đăng kí két hôn là 403 cặp (KH lần 2: 62 
cặp); Nhận cha, mẹ, con là 13 trường họp; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là 
1.075 trường hợp; Thay đổi, cải chính, điều chỉnh và bổ sung hộ tịch là 319 trường hợp; 
thay đổi, cải chính, điều chinh và bổ sung hộ tịch, xác địiứi lại dân tộc trong bản chính 
giấy khai sinh là 88 trường họp; cấp bản sao các việc hộ tịch là 199 trường họp. Thu phí, 
lệ phí là 20.577.000 đồng. Đã thực hiện được 4.142 việc về chứng thực các họp đồng, 
giao dịch, chữ kí ừong các giấy tờ, chữ kí của người dịch và 18.976 trường hợp chứng 
thực bản sao từ bản chính. Thu phí: 192.309.000 đồng, (trong đó: Phòng Tư pháp thu 
543.000 đồng; UBND các xã thị trấn thu: 191.766.000 đồng).

4. Quốc phòng, an ninh
Tình hình ngoại biên, biên giới, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản 

ổn định; triển khai thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả các đề án và nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng địa phương 06 tháng đầu năm 2020; duy tri nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực 
tác chiến, trực sin sàng chiến đấu theo quy định, đặc biệt ữong các ngày cao điểm; tổ 
chức huấn luyện cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, đúng, đủ 
thòi gian, chương trình, thành phần quân số theo quy đmh. Chủ động nắm tình hình 
ngoại biên, biên giói, ranh giới và nội địa, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra, không đê bị 
động bất ngờ; hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tuân ữa truy quét, phòng, chông tội 
phạm ữên tuyến biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức lễ 
giao, nhận quân năm 2020, kết quả tuyển chọn 153/153 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% 
chỉ tiêu, trong đó có 03 Đảng viên đạt 1,96%; trình độ Cao đẳng, Đại học 10 thanh niên 
đạt 6,5%.
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lượng mặt trời thẳp sáng vùng biên ” nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trên đây là tình hình ước thực hiện kế hoạch năm 2020 và định hướng kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của huyện Lộc Ninh.

Nơi nhận: ịc r  CHỦ TỊCH
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TTHU,TT.HĐNDhuyện; P H H  r N I )  T ị n u
- CT, các PCT. UBND huyện; n  Uỵ y  M u  U  c  h
- Các phòng chuyên môn thuộc huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- LĐVP;
- Lưu: ÝT.
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Biểu sế 1

CÁC CHỈ TIÊU KINH TỂ TÒNG HỢP

Huyện Lộc Ninh

TT Cbỉ tiêu Đơn vị Thực hiện năm 
2019

Năm 2020 Dự kiến năm  2021

M ục tiêu
Ước thực hiện 

că năm

ƯỚC thực hiện 
cả năm so vói 

thực hiện 2019 
(% )

M ục tiêu
So vói mục tiêu 

2020 (% )
So vói uớc thực 
hiện 2020 (% )

1 Tổng giá ừị sản xuất trên địa bàn của một số ngành 
chủ yếu (theo giá 2010) Tỷ đồng 7.730 4.800 8.180 105,82% 9.135 190,31% 111,67%

Trong đó:
+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản Tỳ đồng 6.048 3.989 6.307 104,28% 6.450 161,69% 102,27%
+  X ây  dự ng T ỷ dồng 1.429 688 1.593 111,48% 1.950 283,43% 122,41%
+ Công nghiệp Tỷ đồng 253 123 280 110,67% 735 597,56% 262,50%

2 Tống giá trị sàn xuất trên địa bàn của một số ngành 
chủ yếu (theo giá hiên hành)

Tỷ đồng 7.828 5.900 8.870 113,31% 9.839 166,76% 110,92%

Trong đỏ:
+ Nông, lâm nghiêp, thuỳ sản Tỷ đồng 6.250 3.900 6.600 105,60% 6.901 176,95% 104,56%
+ Xây dung Tỷ đồng 1.230 1.500 1.700 138,21% 1.938. 129,20% 114,00%
+ Công nghiêp Tỷ đồng 348 500 570 163,79% 1.000 200,00°/ừ 175,44%

3 Thương mại - Dich vụ Tỷ đồng 1.636 2.000 2.185 133,56% 2.155 107,75% 98,63%
+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 1.636 2.000 2.185 133,56% 2.155 107,75% 98,63%
+ Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống Tỷ đồng

4 Tổng thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 267 227 643 240,82% 750 330,40°/ử 116,64%
5 Tổng chi ngân sách Tỷ đồng 1.026 804 ■ 1.523 148,44% 1.600 199,00°/ộ 105,06%
6 Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới Xã 3 2 2 66,67% 2 100,00% 100,00%
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Biểu số 2

CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH vực KINH TẾ CHỦ YẾU

Huyện Lộc Ninh

TT

--------- - ----------------

Chỉ tiêu Đơri vị Thực hiện 
năm 2019

Năm 2020 Dự kiến năm 2021

Mục tiêu Ước thực hiện 
cã năm

Ước thực hiện 
cả năm so với 

thực hiện 
2019 (%)

Mục tiêu So với mục 
tiêu 2020 (%)

So vói ưởc 
thực hiện 
2020 (°/ợ)

A NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ 
SẢN

1 Tổng giá trị sản xuất
(Theo giá cố đinh 2010) Tỷ đồng 6.777,7 7.515,0 7.529,8 111,1% 8.448,0 112,4% 112,2%

a) Nông nghiệp: Tỷ đồng 6.764,0 7.498,0 7.516,0 111,1% 8.434,0 112,5% 112,2%
- Trồng trọt Tỷ đồng 5.467,0 5.985,0 6.074,0 111,1% 6.747,0 112,7% 111,1%
- Chăn nuôi Tỷ đồng 1.297,0 1.513,0 1.442,0 111,2% 1.687,0 111,5% 117,0%

b) Lâm nghiệp: Tỷ đồng 2,0 3,0 1,8 90,0% 2,0 66,7% 111,1%

c) Thủy sản: Tỷ đông 11,7 14,0 12,0 102,6% 12,0 85,7% 100,0%
- Nuôi trồng Tỷ đồng 11,7 13,0 12,0 102,6% 12,0 92,3% 100,0%
- Khai thác Tỷ đồng

2 Năng suất, sản lượng một số cây trồng 
chủ yếu

a) Lúa cả năm:
- Năng suất Tạ/ha 33,1 33,0 33,2 100,3% 33,2 100,6% 100,0%
- Sản lượng Tân 14.593,0 15.600,0 14.805,0 101,5% 14.800 94,9% 100,0%

b) Ngô:
- Năng suất Tạ/ha 37,6 37,5 37,8 100,5% 38,0 101,3% 100,5%
- Sản lượng Tân 8.052,0 9.600,0 8.150,0 101,2% 8.200 85,4% 100,6%

c) Đậu tương:
- Năng suất Ta/ha 7,2 7,2 7,3 100,7% 7,3 101,4% 100,7%
- Sản lượng Tân 0,7 4,0 1,2 166,7% 1,2 30,0% 100,0%

d) Mía: .
- Năng suất Tạ/ha 412,7 260,0 412,0 99,8% 412 158,5% 100,0%



TT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 
năm 2019

Năm 2020 Dự kiến năm 2021

Mục tiêu Ưởc thực hiện 
cả năm

ước thực hiện 
cả năm so với 

thực hiện 
2019 (%)

Mục tiêu So với mục 
tiêu 2020 (%)

So vói ước 
thực hiện 
2020 (%)

- Sản lượng Tấn 1.891,0 950,0 1.895,0 100,2% 1.895 199,5% 100,0%

2.2 Cây lâu năm '

Cây công nghiệp
a Cao su

- Năng suất Tấn 19,55 21,0 19,6 100,2% 19,6 93,2% 100,0%
- Sản lượng ha 53.902 51.000,0 53.900,0 100,0% 53.920 105,7% 100,0%

b Điều
- Năng suất Tấn 9,37 11,0 9,7 103,5% 9,8 89,1% 101,0%
- Sản lượng ha 3.111 4.500,0 3.115,0 100,1% 3.125 69,4% 100,3%

c Hồ tiêu
- Năng suất Tấn 20,59 28,0 26,5 128,7% 27 95,4% 100,8%
- Sản lượng ha 11.195 11.100,0 12.803,0 114,4% 13.339 120,2% 104,2%

d Cà phê
- Năng suất Tấn 20,74 20,7 20,7 100,0% 20,74 100,2% 100,0%
- Sản lượng ha 473 950,0 473,0 100,0% 473 49,8% 100,0%

e Ca cao
- Năng suất Tấn 51,43 65,0 51,5 100,1% 51,5 79,2% 100,0%
- Sản lượng ha 18,0 65,0 18,0 100,0% 18 27,7% 100,0%
Cây ăn quả

a Sầu riêng
- Năng suất Tấn 80,74 150,0 80,8 100,0% 80,9 53,9% 100,2%
- Sản lượng ha 1.379,0 1.800,0 1.380,0 100,1% 1.381 76,7% 100,1%

b Quýt
- Năng suất Tấn 112,50 117,0 112,5 100,0% 112,5 96,2% 100,0%
- Sản lượng ha 1.734,0 1.200,0 1.734,0 100,0% 1.734 144,5% 100,0%



TT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 
năm 2019

Năm 2020 Dự kiến năm 2021

Mục tiêu Ước thực hiện 
cã năm

Ước thực hiện 
cả năm so với 

thực hiện 
2019 (%)

Mục tiêu So vói mục 
tiêu 2020 (%)

So với ước 
thực hiện 
2020 (%)

- Đá xây dựng các loại 1000 m3 7.150 11.000 7.200 100,7% 8.000 72,7% 111,1%
- Gạch nung các loại 1000 viên 7.065 11.000 7Ỗ100 100,5% 8.000 72,7% 112,7%
- Xi măng Tấn
- Clinkè Tấn
- Điên sản xuất Triêu Kwh
-.. .

c GIA TRỊ SAN XUẢT NGÀNH XÀY 
DƯNG 1.429 688,0 1.593,0 l l l ,5 d/o 1.752 254,7% 110,0%

D DỊCH VỤ
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá (giá hiện 
hành) Tỷ đồng 1.636 3.470,0 1.792,0 109,5% 2.000 57,6% 111,6%

- Doanh thu ngành dịch vụ (giá hiện hành) Tỷ đồng 360 370,0 393,0 109,2% 500 135,1% 127,2%

E PHÁT TRIỀN H ộ KINH DOANH, 
HỢP TÁC XÃ
- Hộ kinh doanh
+ Số hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới Hộ 412 300,0 550,0 133,5% 600 200,0% 109,1%
+ Tổng số vốn đăng ký thành lập mới Tỷ đồng 124 40,0 132,0 106,5% 200 500,0% 151,5%
+ Tổng sổ hộ kinh doanh trên địa bận Hộ 5.616 5.410,0 6.166,0 109,8% 6.766 125,1% 109,7%
+ Tống số vôn của hộ kinh doanh hoạt 
đône trên đia bàn Tỷ đồng 934 890,0 1.066,0 114,1% 1.266 142,2% 118,8%

- HỢPTÁC XÃ
1 Tổng số họp tác xã HTX 25 28,0 29,0 116,0% 38 135,7% 131,0%

Trong đổ: thành lập mới HTX 5 4,0 4,0 80,0% 9 225,0% 225,0%
Sổ hợp tác xã thành lập mới HTX 5 4,0 4,0 80,0% 9 225,0% 225,0%
Sổ hợp tác xã giải thể HTX

2 Tổng số thành viên hợp tác xã Người 285 612,0 320,0 112,3% 500 81,7% 156,3%
3 Tổng số lao động trong họp tác xã Người 636 612,0 716,0 112,6% 1.000 163,4% 139,7%



TT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 
năm 2019

Năm 2020 Dư kiến năm 2021 i ,I-

Mục tiêu Ước thực hiện 
cả năm

Ước thực hiện 
cả năm so với 

thực hiện 
2019 (%)

Mục tiêu So với mục 
tiêu 2020 (%)

So với ước 
thực hiện 
2020 (%)

Trong đó: sổ lao động là thành viên hợp 
tác xã Người 636 612,0 716,0 112,6% 1.000 163,4% 139,7%

II Tổ hợp tác
1 Tổng số tổ hợp tác Tổ hợp tác 4 8,0 10,0 250,0% 15 187,5% 150,0%

Trong đó: số tổ hợp tác đăng ký chứng 
thực Tổ hợp tác 1,0 0,0%

2 Tổng số thành viên tổ hợp tác Thành
viên 100 200,0 259,0 259,0% 375 187,5% 144,8%
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Huyện Lộc Ninh
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TT

- .........................

Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 
năm 2019

Năm 2020 Dự kiến năm 2021

Mục tiêu
Ước thực 

hiện cả 
năm

Ước thực 
hiên cả năm 

*

so với thực 
hiện 2019

(°/ộ)

Muc tiêu 
•

So với mục 
tiêu 2020 

(%)

So vói ước 
thực hiện 
2020 (%)

1 Dân số

- Dân số trung bình Nghìn người 114,674 114,050 116,012 101,2% 117,350 102,9% 101,2%
Trong đó: Dân sổ nông thôn Nghìn người 104,638 104,244 105,729 101,0% 106,950 102,6% 101,2%
Dân sổ là dân tộc thiểu số Nghìn người 20,985 24,711 21,404 102,0% 21,650 87,6% 101,1%

-  Tỷ số giới tính của ứẻ em mới sinh
Số bé trai/ 
100 bé gái

Tuổi, thọ trung bình Tuổi

2 Lao động và việc làm

- Tổng số lao động đang làm việc Ngh.người 71,50 76,17 73,48 102,8% 79,520 104,4% 108,2%

- Số lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng Người - 31 15 25 80,6% 50 333,3% 200,0%

- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng 
số lao động

% 35 37 40 114,3% 43 116,2% 107,5%

3 An sinh xã hôi, bảo trơ xã hôi
- Tổng số hộ trên địa bàn Nghìn hộ 32,40 34,07 32,79 101,2% 33,0 96,9% 100,6%

- Số hộ nghèo Nghìn hộ 1,309 1,213 0,529 40,4% 0 0,0% 0,0%

- Số hộ thoát khỏi đói nghèo ừong năm Nghìn hộ 0,427 0,407 0,780 182,7% 0,529 130,0% 67,8%



TT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 
nấm 2019

Năm 2020 Dự kiến năm 2021

Mục tiêu
Ước thực 

hiện cả 
năm

Ước thực 
hiện cả năm 
so với thực 
hiện 2019 

(%)

Mục tiêu
So với mục 
tiêu 2020

(%)

So với ước 
thực hiện 
2020 (%)

- Tỷ lệ hộ nghèo °/ộ 4,05 1,68 2,41 59,5% 0 0,0% 0,0%

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo %

4 Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân
/

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 84,0 84,20 84,5 .100,6% 85,00 101,0% 100,6%
- Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc Ngh. người 4,52 5,21 4,80 106,3% 5,0 96,0% 104,1%.

- Số giường bệnh/10.000 dân (không tính 
giường trạm y tế xã) Giường 25 15 25 100,0% 27,5 183,3% 110,0%

- Số bác sỹ/10.000 dân Bác sỹ 4,7 4,4 5,2 110,6% 5,5 125,0% 105,8%

- Tỷ lệ ứạm y tế xã, phường, thị trấn có 
bác sỹ làm việc % 87,5 95 100 114,3% 100 105,3% 100,0%

- Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế 
(theo chuẩn mới 2011-2020) % 80 95 100 125,0% 100 105,3% 100,0%

- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi %0 0,22 <8 0 63,6% 0 0,0%

- Tỷ lệ tử vong ừẻ em dưới 5 tuổi °/oo 0,34 <13 0 52,9% 0 0,0%

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 
tuổi (cân nặng theo tuổi) ỗ/o 9,88 <14 10 97,0% <9,28

- Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp 
với trẻ em xã, phường 16 16 16 100,0% 16 100,0% 100,0%
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TT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 
năm 2019

Năm 2020 Dự kiến năm 2021

Mục tiêu
Ước thực 

hiên cả •
năm

Ước thực 
hiện cả năm  
so với thực 
hiện 2019 

(%)

Mục tiêu
So vói mục 
tiêu 2020

(%)

So với ước 
thực hiện 
2020 (%)

- Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, 
phường phù hợp với ưẻ em % 100 100 100 100,0% 100 100,0% 100,0%

5 Giáo dục và Đào tạo

- Tỷ lệ trưòng đạt chuẩn quổc gia Trường 0 1 1 2 200,0% 200,0%

- Tổng Số học sinh đầu năm học Học sinh

+ Mầu giáo Học sinh 4.941 5.120 4.977 100,7% 4.750 92,8% 95,4%

+ Tiểu học Học sinh 11.771 11.950 11.700 99,4% 11.650 97,5% 99,6%

+ Trung học cơ sở Học sinh 7.225 7.115 7.125 98,6% 7.435 104,5% 104,4%

+ Trung học phổ thông Học sinh
- Tỷ lẹ trẻ em trong độ tuối đi học mẫu 
giáo

% 83,00 87,00 87,50 105,4% 87,5 100,6% 100,0%

- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: %

+ Tiểu học % 95,60 96,0 96,10 100,5% 96,20 100,2% 100,1%
+ Trung học cơ sở % 86,60 87,0 87,40 100,9% 87,50 100,6% 100,1%

+ Trung học phổ thông %

6 Khoa học và Công nghệ

- Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao % 1 1,0 1 0,0% 0,0%
- Số đề tài khoa học công nghệ được ứng 
dụngỂ Đề tài



TT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 
năm 2019

Năm 2020 Dự kiến năm 2021

Mục tiêu
Ước thực
1 IA 7hiện cã 

năm

Ước thực 
hiện cả năm 
so vói thực 
hiện 2019

(%)

Mục tiều
So với mục 
tiêu 2020 

(%)

So với ước 
thực hiện 
2020 (%)

- Tỷ lệ đề tài khoa học công nghệ đựợc 
ứng dụng thành công. %

7 Văn hóa, thể dục, thể thao
7.1 Hoạt động thể thao quần chúng

Số người tập luyện thường xuyên Người 36.890 37.700 37.725 102,3% 38.000 100,8% 100,7%

7.2 Thể thao thành tích cao

Đào tạo VĐV năng khiếu ban đầu VĐV 0 10
/

7.3 Đời sống văn hóa, nghê thuât..........

(Theo chi tiêu của ngành đề bổ sung vào 
cho phù hợp với địa phương)
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